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VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA 2026

		Mã trận:
	Ngày:
	Giờ:
	Sân thi đấu:

	
	16/06/2026
	15h30
	Sân 1

	CLB:                    HẢI PHÒNG
	CLB:                 HÀ NỘI

	Cầu thủ: Đỏ - Đỏ - Đỏ
Thủ môn: Vàng-Vàng-Đen            Bib: Tím
	Cầu thủ: Trắng - Tím - Trắng
Thủ môn: Đen-Đen-Đen                  Bib: Cam                     




	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Vũ Mạnh Dũng (GK)
	
	
	
	10
	1
	Trần Trung Hiếu (GK)
	
	
	
	11

	2
	Nguyễn Anh Tài
	
	
	
	10
	3
	Vũ Huy Hiệu
	
	
	
	11

	3
	Phạm Nam Phong
	
	
	
	10
	5
	Hoàng Gia Bảo
	
	
	
	11

	4
	Nguyễn Hữu Huy
	
	
	
	09
	6
	Đào Quý Vương
	
	
	
	09

	5
	Nguyễn Quang Đức Anh
	
	
	
	12
	7
	Đỗ Đức Kiên
	
	
	
	09

	6
	Phạm Doãn Gia Bảo
	
	
	
	10
	8
	Trần Mạnh Quân
	
	
	
	10

	7
	Triệu Gia Phú
	
	
	
	10
	9
	Nguyễn Hữu Trường
	
	
	
	10

	8
	Tạ Quang Mạnh
	
	
	
	10
	10
	Chu Ngọc Nguyễn Lực
	
	
	
	09

	9
	Vũ Ngọc Toàn
	
	
	
	10
	11
	Trần Minh Quân
	
	
	
	10

	10
	Trần Đăng Anh Quân
	
	
	
	10
	14
	Trần Hải Dương
	
	
	
	10

	11
	Nguyễn Mạnh Phú
	
	
	
	10
	15
	Nguyễn Đình Anh Duy
	
	
	
	09

	12
	Trần Văn Tuấn
	
	
	
	10
	16
	Nguyễn Khắc Minh Đức
	
	
	
	09

	13
	Giáp Tiến Hùng
	
	
	
	09
	17
	Nguyễn Hoàng Dương
	
	
	
	10

	14
	Mai Thành Công
	
	
	
	10
	18
	Võ Đức Đạt
	
	
	
	11

	15
	Hồ Bá Lộc
	
	
	
	10
	19
	Nguyễn Việt Bảo Minh
	
	
	
	09

	16
	Vũ Ngọc Chung
	
	
	
	10
	20
	Hồ Nghĩa Bảo Khánh
	
	
	
	10

	17
	Nguyễn Hoàng Phúc
	
	
	
	10
	22
	Trần Hoàng Việt
	
	
	
	09

	18
	Tạ Đức Long
	
	
	
	11
	26
	Nguyễn Thái Sơn (GK)
	
	
	
	09

	19
	Lê Thành Nam
	
	
	
	10
	27
	Tô Minh Sơn
	
	
	
	11

	20
	Trần Minh Quân
	
	
	
	10
	28
	Bùi Minh Huy
	
	
	
	11

	21
	Vũ Văn Chính
	
	
	
	10
	29
	Lê Gia Huy
	
	
	
	10

	22
	Nguyễn Công Tiến
	
	
	
	10
	31
	Chu Bá Huấn (GK)
	
	
	
	09

	23
	Nhân Công Vinh
	
	
	
	11
	32
	Nguyễn Ngọc Sơn
	
	
	
	10

	24
	Đào Minh Hải (GK)
	
	
	
	11
	35
	Nguyễn Lê Hồng Đạt
	
	
	
	09

	25
	Phạm Khánh Toàn
	
	
	
	10
	37
	Nguyễn Văn Tấn
	
	
	
	10

	26
	Nguyễn Hải Anh
	
	
	
	11
	38
	Trần Huy Huỳnh
	
	
	
	11

	27
	Lương Hoàng Hải
	
	
	
	11
	77
	Bùi Phi Hùng
	
	
	
	11

	28
	Phạm Gia Huy
	
	
	
	11
	81
	Ngô Vũ Bảo Trung
	
	
	
	11

	29
	Bùi Thế An
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	30
	Bùi Phúc Mạnh Khang (GK)
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Vũ Như Thành
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Nguyễn Ngọc Dũng
 (Ký tên)

	
	
	



	Trọng tài:
	 Thân Ngọc Châu
	Giám sát trận đấu:
	 

	Trợ lý 1:
	 Nguyễn Hữu Tuấn
	Giám sát trọng tài:
	 Vương Tuấn Kiệt

	Trợ lý 2:
	 Lưu Hoàng Giang
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ 4:
	 Nguyễn Hồng Phúc
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 


	

	TĐ = Thi đấu (√)
	DB = Dự bị (X)
	K: () = Không (0)
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